
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B18PSU_QTH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN TÊN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỢT HỌC 6

MÃ HỌC PHẦN : PSU-MGT403 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 23/04/2014 LẦN THI 1

A L M F SỐ

10 20 15 55 100

1 1826213225 Tran Phan Lan Anh B18PSU-QTH2 10 8 8.3 6.9 7.6 Bay phay sau PSUGA6835

2 1827213228 Nguyen Huy Chau B18PSU-QTH2 9 9 6.4 6.3 7.1 Bay phay mot Lan 2 PSUGA6836

3 1826213229 Nguyen Linh Chau B18PSU-QTH2 10 9 9.7 5.1 7.1 Bay phay mot PSUGA6837

4 1827213234 Le Minh Dat B18PSU-QTH1 9 7.5 9.4 7.5 7.9 Bay phay chin Lan 2 PSUGA6838

5 1826213235 Phan Thi Giang B18PSU-QTH2 10 8 8.9 6.4 7.5 Bay phay nam PSUGA6839

6 1826213238 Le Phuong My Hien B18PSU-QTH2 9 8 8.4 7 7.6 Bay phay sau Lan 2 PSUGA6840

7 1827213240 Nguyen Trung Hieu B18PSU-QTH1 9 8 7.9 6.4 7.2 Bay phay hai PSUGA6841

8 1827213248 Nguyen Vinh Kieu B18PSU-QTH1 10 7.5 9.5 5.5 7 Bay phay khong PSUGA6842

9 1826213250 Nguyen Thi Duy Linh B18PSU-QTH2 10 8 7.3 6.3 7.2 Bay phay hai PSUGA6843

10 1826213254 Ha Thi Khanh Ly B18PSU-QTH1 9 8.5 7.1 7.5 7.8 Bay phay tam PSUGA6844

11 172334505 Le Thi My B18PSU-QTH2 10 9 8.9 8.4 8.8 Tam phay tam PSUGA6845

12 1826213268 Dinh Thi Kim Phuc B18PSU-QTH1 10 8.5 8.3 7.4 8 Tam phay khong PSUGA6846

13 1827213276 Le Khac Quang Si B18PSU-QTH2 10 8 7.3 6.7 7.4 Bay phay bon PSUGA6847

14 1827213406 Le Truong Son B18PSU-QTH1 9 7.5 6.6 7.1 7.3 Bay phay ba Lan 2 PSUGA6848

15 1826213281 Le Uyen Thao B18PSU-QTH2 10 8 7.8 7.5 7.9 Bay phay chin PSUGA6849

16 1826213288 Do Thi Thanh Tra B18PSU-QTH1 10 8 9.4 5.6 7.1 Bay phay mot PSUGA6850

17 1826213296 Nguyen Ngoc Uyen Tran B18PSU-QTH2 10 8 8.4 6.7 7.5 Bay phay nam PSUGA6851

18 1826213290 Ngo Thi Trang B18PSU-QTH2 10 9 8.9 6.6 7.8 Bay phay tam PSUGA6852

19 1826213297 Nguyen Thanh Truc B18PSU-QTH1 10 8.5 9.4 6.3 7.6 Bay phay sau PSUGA6853

20 1826213301 Huynh Thi Tuong Vi B18PSU-QTH2 10 8 10 5.3 7 Bay phay khong PSUGA6854

21 1827213303 Nguyen Quoc Viet B18PSU-QTH2 10 8 9.3 5.7 7.1 Bay phay mot Lan 2 PSUGA6855

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2014
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